KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON
Thời gian: 3 tuần, từ ngày 08 tháng 9 năm 2025 đến 26 tháng 9 năm 2025
ĐỘ TUỔI GHÉP 4,5 TUỔI

I. Mục tiêu - Nội dung - Hoạt động, hình thức tổ chức các hoạt động theo các lĩnh vực phát triển
	Mục tiêu giáo dục trong chủ đề
	Nội dung giáo dục trongchủđề
	Hoạt động, hình thức tổ chức theo các lĩnh vực phát triển

	 4 tuổi
	5 tuổi
	4 tuổi
	5 tuổi
	

	1. Phát triển thể chất

	MT 1
- Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:
+ Cân nặng: Trẻ trai: 14,1-24,2 kg
Trẻ gái: 13,7-24,9 kg.
+ Chiều cao: Trẻ trai: 100,7-119,2 cm
Trẻ gái: 99,9- 118, 9 cm.
	MT1:
- Trẻ đạt cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:
* Cân nặng:
+ Trẻ trai: 15,9 – 27,1 kg
+ Trẻ gái: 15,3 – 27,8 kg
* Chiều cao:
+ Trẻ trai: 106,1–125,8 cm
+ Trẻ gái: 104,9–125,4 cm
	- Cung cấp dinh dưỡng theo nhu cầu phát triển của trẻ theo độ tuổi.
- Trẻ được khám sức khoẻ định kỳ 1 năm ít nhất 1 lần.
- Cân, đo và theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trên biểu đồ tăng trưởng.
- Chế độ sinh hoạt hợp lý.
- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; can thiệp sớm đối với trẻ suy dinh dưỡng và có nguy cơ suy dinh dưỡng.




	
	- Cân đo vào biểu đồ tăng trưởng
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ trên biểu đồ phát triển.
- Phối kết hợp cùng y tế phường tổ chức khám sức khỏe cho trẻ đầu năm học.
- Tổ chức bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng
- Trao đổi với trẻ về việc ăn đầy đủ các chất.
- Trò chuyện các món ăn đầy đủ dinh dưỡng thông qua hoạt động ăn trưa và chiều.
- Tuyên truyền tới phụ huynh về phòng chống dịch bệnh.

	MT 2
Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp.

	MT2
Trẻ biết tập các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp:
	* Hô hấp:
- Hít vào sâu, thở ra
* Tay:
- Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân).
- Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
* Lưng, bụng, lườn:
- Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang ngang, sang trái.
- Quay người sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.
- Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
* Chân:
Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía trước.
- Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang, nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau.
	* Hô hấp:
- Hít vào sâu, thở ra
* Tay:
- Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay,
quay cổ tay, kiễng chân).
- Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
* Lưng, bụng, lườn:
- Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang ngang, sang trái.
- Quay người sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.
- Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
* Chân:
Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía trước.
- Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang, nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau.
	- Tập bài thể dục buổi sáng
- Các động tác thể dục:
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra.
+ Tay: Đưa 2 tay lên cao ra phía trước, sang 2 bên.
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái sang phải kết hợp tay chống hông
+ Chân, bật: Đưa chân ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.



	MT 4: 
Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi bước đi liên tục trên ghế thể dục hoặc trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
	MT 4: 
Trẻ biết giữ tư thế đúng khi đứng, ngồi, đi (CS1)
	+ Đi bằng gót chân, đi khụyu gối, đi lùi.
+ Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m
+ Đi trên ghế thể dục
+ Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
+ Tập một số động tác bài tập Zoga (tư thế thiền; tư thế thư giãn; cái cây; Chó úp mặt; Tư thế bướm; tư thế anh hùng; tư thế chiến binh 1, 2; cây cầu; quả núi; con mèo; con thuyền; cánh cung;rắn hổ mang; con ếch; con khỉ.
	+ Đi trên dây (Dây đặt trên sàn);
+ Đứng 1 chân và giữ thẳng người trong 10 giây.
+ Đi nối bàn chân tiến, lùi.
+ Tập một số động tác bài tập Zoga (tư thế thiền; tư thế thư giãn; cái cây; Chó úp mặt; Tư thế bướm; tư thế anh hùng; tư thế chiến binh 1, 2; cây cầu; quả núi; con mèo; con thuyền; cánh cung;rắn hổ mang; con ếch; con khỉ.
	- Hoạt động học: Thể dục
+ VĐCB: Đi trên dây
+ TCVĐ: Ném vòng cổ chai
- Hoạt động chiều: Ôn luyện vận động Đi trên dây


	
	MT6: 
Dễ dàng tham gia hoạt động thể chất với nhóm bạn chơi mới, môi trường mới. (CS4)
	

	+ Biết làm quen, tham gia chơi cùng bạn mới.
+ Tự tin, cởi mở khi vận động ở môi trường mới.
+  Hợp tác, chia sẻ, chờ lượt trong trò chơi nhóm.
+  Tham gia trò chơi tập thể, tuân theo luật chơi.
	+ Biết làm quen, tham gia chơi cùng bạn mới.
+ Tự tin, cởi mở khi vận động ở môi trường mới.
+  Hợp tác, chia sẻ, chờ lượt trong trò chơi nhóm.
+  Tham gia trò chơi tập thể, tuân theo luật chơi.

	MT5: 
Trẻ thực hiện được các vận động phát triển thể lực và khả năng thăng bằng: trèo lên xuống 5 gióng thang, trèo qua ghế dài (1,5m x 30cm); giữ thăng bằng khi đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m; trườn thẳng theo hướng nhất định.
	MT 7: Trẻ biết thực hiện các vận động: đi lên – xuống trên mặt phặng nghiêng, vượt qua chướng ngại vật; leo, trèo, di chuyển trên các mô hình vận động không cần sự hỗ trợ 
( CS 5)
	+ Đi bằng gót chân, đi khụyu gối, đi lùi.
+ Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m
-+ Trèolên, xuống 5 gióng thang.
+ Trèo qua ghế dài: 1,5m x 30cm
+ Trườn theo hướng thẳng.
+ Trườn chui qua cổng (40 x 40cm).
+ Trườn theo đường dích dắc.
	+ Các bài tập giúp trẻ đi thăng bằng khi lên, xuống ván kê dốc.
- Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối.
- Đi trên ván kê dốc dài 2m, rộng 0,3m, 1 đầu kê cao 0,3m.
- Đi thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
- Đi thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần).
- Đi thăng bằng trên ghế thể dục, 2 tay đưa ngang.
- Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
- Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5 x 30 cm.
- Trèo lên xuống  7 gióng thang.
- Trèo lên xuống thang ở độcao 1,5m so với mặt đất.
	- Hoạt động học: Thể dục
+ VĐCB: Đi trên ván kê dốc
+ VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.

- Hoạt động chiều: Ôn luyện vận động 

	MT14:
 Trẻ biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.
	MT16:
Trẻ thực hiện ăn uống đầy đủ (ăn đủ chất, đủ lượng, đa dạng thực phẩm) sạch sẽ (bảo đảm vệ sinh) và lành mạnh (có lợi cho sức khỏe, phòng tránh đồ ăn gây dị ứng cho bản thân) Chỉ số 11
	+ Sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật: ỉa chẩy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì.
+ Các bữa ăn trong ngày của trẻ tại nhà trường, gia đình
+ Tầm quan trọng của việc ăn, uống đa dạng đầy đủ các chất dinh dưỡng
+ Ăn uống đầy đủ, hợp lý và lành mạnh, cân đối: thử thức ăn mới, uống nhiều nước, ăn sáng, đồ ăn lành mạnh khi đi ăn ở ngoài…
+ Từ chối thực phẩm không lành mạnh
+ Ăn uống đảm bảo vệ sinh.
	+ Thực phẩm bẩn, sạch.
+ Thức ăn và sức khỏe ( ăn nhiều mỡ, nhiều đường béo phì...)
+ Thức ăn phù hợp với thời tiết.
+ Ăn uống đủ chất, cân đối, thử thức ăn mới, uống nhiều nước, ăn sáng,  đồ ăn lành mạnh khi đi ăn ở ngoài…
- Từ chối thực phẩm không lành mạnh.
	- Giáo dục mọi lúc, mọi nơi.
- Hoạt động ăn: Giáo dục trẻ ăn hết xuất


	MT15: Trẻ thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở:
	MT 17: Trẻ thực hiện các yêu cầu giữ vệ sinh cá nhân, đồ dùng và môi trường sống gần gũi (CS12)


	+ Tự rửa tay bằng xà phòng.
+ Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn, gấp quần áo gọn gàng
+ Tự đánh răng, lau mặt, rửa tay.
+ Vệ sinh răng miệng, mặc trang phục phù hợp với thời tiết: đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học.
+ Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt…
+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
+ Bỏ rác đúng nơi quy định
	+ Cách rửa tay bằng xà phòng, bé nên rửa tay khi nào.
+ Các đồ dùng cần thiết để rửa tay..
+ Khu vực bé đi vệ sinh trong lớp, trong trường.
+ Cách bé đánh răng, rửa mặt. Bé đánh răng rửa mặt khi nào?
+ Những đồ dùng cần thiết để bé đánh răng, rửa mặt.
+ Cách bé giữ quần áo, đầu tóc gọn gàng.
+ Một số hành vi văn minh nơi công cộng …
+ Một số hành vi văn minh trong ăn, uống.
+ Đi vệ sinh đúng cách.
+ Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
	- Hoạt động rửa tay: Hướng dẫn trẻ rủa tay theo đúng quy trình
- Rủa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
- Giáo dục trẻ trong các hoạt động, mọi lúc, mọi nơi.

	MT18:
Trẻ biết gọi người lớn khi bị đau, chảy máu.
	MT20: Trẻ nhận ra một số dấu hiệu bất thường của cơ thể và thông báo với người khác (Cảm thấy mỏi mệt đau, mẩ ngứa, buồn nôn...) (CS15)
	+ Gọi người lớn khi bị đau, chảy máu.

	+ Gọi người lớn khi bị đau, chảy máu, hoặc sốt.
+ Một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân, cách phòng tránh.
+ Một số bệnh theo mùa, quy tắc phòng bệnh thường gặp
	+ Giáo dục mọi lúc, mọi nơi.


	2. Phát triển nhận thức

	MT22:
Trẻ biết đặc điểm, ích lợi, tác hại và cách chăm sóc các con vật gần gũi
	MT24:
Trẻ biết giải thích mối quan hệ giữa đặc điểm của một số loài thực vật, động vật với môi trường sống (CS52)
	+ Đặc điểm, ích lợi, tác hại và cách chăm sóc các con vật gần gũi
+ Phân loại cây, hoa, quả, con vật theo 2-3 dấu hiệu
+ Mối liên hệ đơn giản giữa con vật..với môi trường sống.
	+ Vòng đời phát triển của con vật, cây cối.
+ Mối liên hệ đơn giản giữa con vật..với môi trường sống.
+ Phân loại cây, hoa, quả, con vật theo 2-3 dấu hiệu
+ Tên gọi, đặc điểm, cách chăm sóc, động vật, thực vật.

	+ Hoạt động ngoài trời: Quán sát sự phát triển của cây.


	MT29:
Trẻ nói được họ tên, công việc của các thành viên trong gia đình; biết tên và địa chỉ trường, lớp; nói được tên, một số công việc của cô giáo, các bác công nhân viên trong trường và tên cùng một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện hoặc xem tranh ảnh liên quan.
	MT31: Trẻ biết được một số thông tin quan trọng về gia đình, trường lớp, cộng đồng

	+  Nói được họ tên, công việc của bố mẹ và một số người thân trong gia đình.
+ Nói được tên trường, lớp.
+  Biết kể tên một vài hoạt động quen thuộc của trường, lớp.
+  Nói được tên, một số công việc của cô giáo và các bác trong trường.
+  Nói được tên và một vài đặc điểm, sở thích đơn giản của các bạn trong lớp.
+ Biết kể tên một số hoạt động vui chơi cùng bạn.

	+ Địa chỉ gia đình
+ Tên bố mẹ và một số thành viên trong gia đình. Số điện thoại của bố mẹ.
+ Tên công việc (quan tâm) khả năng, sở thích của người thân trong gia đình.
+ Những đạc điểm nổi bật của trường, lớp mầm non; công việc của các cô các bác trong trường;
+ Đặc điểm sở thích của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường.
	- Hoạt động ngoài trời: Tham quan lớp học của trường, các phòng làm việc trong trường.
- Hoạt động học: Khám phá xã hội
+ Lớp mẫu giáo 5 tuổi của bé.
+ Khám phá công việc một ngày của cô giáo.
- Hoạt động chiều: Giới thiệu lớp mẫu giáo của bé.
- Hoạt động góc: 
+ Xem tranh, trò chuyện về đồ dùng, đồ chơi trong lớp, hoạt động, quy định ở lớp học.
+ Xem tranh ảnh về trường mầm non, trò chuyện về chủ đề

	MT35:
 Trẻ  biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
	MT37: Trẻ nhận biết các số từ 5-10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.



	+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10
+ Đếm theo khả năng.
	+ Cách đếm trên trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng (đếm đúng trên đồ vật, đếm theo nhóm khác nhau, đếm theo các hướng, đếm các đối tượng không xếp thành hàng, thành dãy...)
+ Các chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 10
	- Hoạt động học: Làm quen với toán:
+ Số thứ tự từ 1 đến 5
+ Số 6
- Hoạt động chiều: Chơi với con số từ 1 đến 5


	3. Phát triển ngôn ngữ

	MT44: Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	MT49: Nghe và nhận ra âm giống nhau trong tiếng (CS39)
	+ Đọc thơ, ca dao, đồng dao tục ngữ, hò vè 
+ Đọc biểu cảm kết hợp của chỉ điệu bộ bài thơ, ca dao, đồng dao đơn giản.
+ Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
	+ Nghe hiểu các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi.
+ Nghe truyện, thơ, đồng dao, ca dao theo nhiều cách khác nhau (nghe trên đài, nghe cô đọc, nghe các bạn đọc ....)
+ Trò chuyện, trao đổi về nội dung truyện, thơ, đồng dao mà trẻ được nghe.

	- Hoạt động học
+ Thơ: Gà học chữ
+ Truyện: Mèo con và quyển sách


	MT49:
Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	MT54: Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao ca dao
	+ Đọc thơ, ca dao, đồng dao tục ngữ, hò vè 

	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	- Hoạt động học
+ Thơ: Gà học chữ
+ Truyện: Mèo con và quyển sách.
- Các hoạt động khác trong ngày.


	MT51:
Trẻ biết kể chuyện có mở đầu và kết thúc.
	MT56: Kể chuyện theo cách riêng (CS35)
	+ Kể lại truyện đã được nghe có mở đầu, kết thúc.
+ Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
+ Mô tả sự vật, hiện tượng tranh ảnh.
	+ Kĩ năng kể chuyện theo ý thích, theo chủ đề, theo yêu cầu.
+ Kĩ năng thuyết trình, hùng biện.
+ Kĩ năng lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác.
+ Kĩ năng kể chuyện theo kinh nghiệm.
+ Kĩ năng kể chuyện theo củ đề tự chọn.
+ Kĩ năng kể lại chuyện theo đồ vật, theo tranh.
+ Kĩ năng kể chuyện diễn cảm, đóng kịch.
	- Hoạt động học
+ Truyện: Mèo con và quyển sách.
- Hoạt động chiều: Kể chuyện sáng tạo

	MT53: Trẻ biết chọn sách để xem
	MT58: Thích và có hành vi phù hợp với sách và tài liệu in (CS36)
	+ Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
+ Làm quen với cách đọc tiếngViệt..
	+ Sưu tầm các loại sách truyện.
+ Tham gia vào góc sách truyện, đọc sách truyện theo ý thích.
+ Thái độ, hành vi của trẻ khi giở sách, cất sách…
+ Phân biệt chiều xuôi, ngược của sách.
+ Cách giở sách lần lượt từ trang đầu đến trang cuối.
+ Đoán được các dòng chữ trên các thiếp chúc mừng có hình ảnh minh họa (chúc mừng năm mới….)
+ Đoán được nội dung của các dòng chữ trong các nhãn hàng quảng cáo quen thuộc…
+ Đọc truyện đã biết nội dung trẻ đọc phù hợp với các hình ảnh trong tranh.
	- Hoạtđộnggóc


	MT55:
Trẻ làm quen với cách đọc và viết Tiếng Việt.

	MT60: 
Nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (CS38)
	+ Làm quen với cách viết Tiếng Việt.
+ Nhận dạng một số chữ cái
+  Hướng “đọc”, “viết” ngắt nghỉ sau các dấu.
+ Hướng đọc, viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.

	+ Chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
+ Chữ cái trong sinh hoạt và trong các hoạt động hàng ngày.
	- Hoạt động học:
+ Làm quen với chữ cái o, ô, ơ.
+ Trò chơi chữ cái o, ô, ơ
- Hoạt động chiều
+ Trẻ phát âm đúng và rõ ràng chữ cái o, ô, ơ 
- Hoạt động góc, các hoạt động trong ngày

	4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT61:
 Trẻ nhận biết các trạng thái cảm xúc (vui buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, lời nói, cử chỉ qua tranh ảnh.
	MT66:
Trẻ  nhận biết và thể hiện cảm xúc phù hợp với người xung quanh (CS19)
	+ Nhận biết và nói được một số trạng thái cảm xúc: vui buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói khi tiếp xúc trực tiếp hoặc qua tranh ảnh.
+ Quan tâm, an ủi bạn bè, người thân khi họ bị ốm, mệt hoặc buồn rầu bằng lời nói, cử chỉ.
	+ Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác.
+ Hành động của bé khi bạn buồn, ốm…
+ Hành động của bé trong ngày sinh nhật bạn, khi bạn chiến thắng …
- Quan tâm, an ủi bạn bè, người thân khi họ bị ốm, mệt hoặc buồn rầu bằng lời nói, cử chỉ.

	+ Trẻ được nói lên những gì mình thích, được thể hiện khả năng của mình khi chơi ở giờ đón trẻ, giờ hoạt động góc...

	MT66: 
Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình và nơi công cộng.
	MT72:
Trẻ thích ứng với các hoạt động trong môi trường xã hội gần gũi (CS25)
	+ Các quy định ở lớp, công cộng, gia đình

	+ Nội qui lớp học.
+ Qui tắc ứng xử trong gia đình.
+ Hành vi văn minh nơi công cộng
+ Vị trí và trách nhiệm của bé với gia đình, lớp học
+ Một số hành vi văn minh nơi công cộng (đi nhẹ khi người ốm…).
+ Bé trong giờ học,sự kiện, hiếu, hỷ, lễ hội.

	+ Giáo dục trẻ mọi lúc, mọi nơi 


	MT75:
Trẻ biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (học, chơi trực nhật…)
	M82:
Trẻ biết hợp tác làm việc với trẻ em khác trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nhằm đạt mục tiêu (CS 68)
	+ Trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (Học, chơi trực nhật…)
	+ Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
+ Bé chia sẻ với các bạn về chuyện vui, buồn của mình.
+ Bé chia sẻ đồ chơi với các bạn.
	+ Giáo dục trẻ mọi lúc, mọi nơi về giờ học, giờ chơi, giờ ăn, giờ ngủ tại trường, mỗi giờ đều có những quy định riêng.
+ Cho trẻ cùng cô tham gia 1 số hoạt động để chào mừng lễ khai giảng năm học (văn nghệ, trang trí lớp...); cùng nhau đón  tế Trung thu


		5. Phát triển thẩm mĩ

	MT79:
Trẻ vận động nhịp nhàng theo giai điệu các bài hát, bản nhạc, với các hình thức (Vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).

	MT86:
Trẻ thể hiện cảm xúc, ý tưởng của bản thân thông qua hát, vận động theo nhạc (CS60)
	+ Vỗ tay, sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
+ Khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
+ Tự sáng tạo, vận động sao cho phù hợp với nhịp điệu âm nhạc.
+ Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc: trẻ nghe nhạc và vận động tự do; trẻ lắng nghe giai điệu và tiết tấu của bản nhạc

	+ Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
+ Gõ đệm theo nhịp tiết tấu phù hợp với nhịp điệu của bài hát.
+ Vận động minh họa (múa, nhảy, …) phù hợp với nhịp điệu, giai điệu của bài hát, bản nhạc.
	- Hoạt động học:
+ Dạy hát: Trường chúng cháu là trường mầm non 
+ Nghe hát: Em yêu trường em
- Hoạt động chiều: Trẻ ôn lại bài học sáng.
- Hoạt động góc: 
+ Hát bài hát về chủ đề.
+ Nghe và vận động theo nhạc các bài: Ngày vui của bé, cô giáo em, vui đến trường.
+ Biểu diễn văn nghệ bài hát có nội dung về trường, lớp mầm non.

	MT81: 
Trẻ biết phối hợp các kỹ năng tạo hình khác nhau để tạo thành sản phẩm 
	MT89:
 Trẻ tạo ra cái đẹp trong cuộc sống hàng ngày theo cách riêng (CS 63)
	+ Phối hợp các các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình.
+ Phối hợp màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục.
+ Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uống cong đất nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	+ Phối hợp các các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình.
+ Phối hợp màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục.
+ Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uống cong đất nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết (Cắm hoa, sắp đặt đồ vật..)
	- Hoạt động học:
+ Tạo hình: Chân dung cô giáo
+ Tạo hình Trường mầm non (đề tài)
- Hoạt động góc nghệ thuật: 
+ Vẽ, tô màu, đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non
+ Tô màu tranh vẽ lớp học, đồ chơi trong lớp của bé
- Hoạt động ngoài trời: 
+ Tạo chữ cái o, ô, ơ
+ Vẽ hình trên cát. 
+ Làm tranh từ cành cây, cánh hoa khô


	MT83:
Trẻ biết nhận xét các tác phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	MT91:
Trẻ biết bày tỏ ý kiến của bản thân đối với sản phẩm nghệ thuật.
(CS 57)
	+ Nhận xét sản phẩm tạo hình của bản thân và của các bạn về màu sắc, hình dáng/đường nét
	+ Nhận xét sản phẩm tạo hình của bản thân và của các bạn về màu sắc, hình dáng/đường nét và bố cục.
	- Hoạt động học:
+ Tạo hình: Chân dung cô giáo
+ Tạo hình Trường mầm non (đề tài)


	MT85:
Trẻ nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	MT93:
Trẻ tạo ra sản phẩm nghệ thuật tạo hình theo cảm xúc, ý tưởng của bản thân và nói về sản phẩm đó (CS61)
	+ Tự chọn dụng cụ, nguyên liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
+ Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
+ Đặt tên cho sản phẩm.
	+ Làm đồ chơi theo ý thích bằng các nguyên vật liệu tự chọn.
+ Cách làm đồ chơi từ các nguyên vật liệu thiên nhiên.
+ Cắm hoa, sắp đặt đồ vật..
+ Chơi với các sản phẩm làm từ các nguyên vật liệu thiên nhiên.
+ Đặt tên cho sản phẩm.
	- Hoạt động góc nghệ thuật: 
+ Vẽ, tô màu, đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non
+ Tô màu tranh vẽ lớp học, đồ chơi trong lớp của bé
- Hoạt động ngoài trời: 
+ Tạo chữ cái o, ô, ơ
+ Vẽ hình trên cát. 
+ Làm tranh từ cành cây, cánh hoa khô
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KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
TUẦN 1 THÁNG 9
Chủ đề lớn: TRƯỜNG MẦM NON
Thời gian thực hiện 3 tuần: Từ ngày 08/9 đến 04/10/2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: 
TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ
Thời gian thực hiện: 1 tuần ( Từ ngày 08/09 đến ngày12/09/2025)

	             Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
(08/9)
	Thứ 3
(09/9)
	Thứ 4                (10/9)
	Thứ 5
(11/9)
	Thứ 6
(12/9)

	
Đóntrẻ
· 
     Chơi
· 
Thể dục
sáng
	* Đóntrẻ - Chơi:
- Đón trẻ vào lớp.
- Hướng dẫn trẻ cách cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ 
- Cho trẻ xem tranh ảnh về trường mầm non, trò chuyện về chủ đề
- Trẻ vào góc chơi theo ý thích.
* Thể dục sáng:
- Khởi động
- Trọng động:
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra.
+ Tay: Đưa 2 tay lên cao ra phía trước, sang 2 bên.
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái sang phải kết hợp tay chống hông
+ Chân, bật: Đưa chân ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng
* Điểm danh

	Hoạt động học
	* Thể dục:
VĐCB: Đi trên dây
TCVĐ: Ném vòng cổ chai
	* Làm quen với văn học:
Truyện: Mèo con và quyển sách
	* Làm quen với toán:
Số thứ tự từ 1 đến 5
	* Tạo hình 
Trường mầm non (Đề tài)

	* Làm quen với chữ cái:
Chữ cái: O, Ô, Ơ


	


Hoạt động ngoài trời

	* Hoạt động có chủ đích:
- Tham quan lớp học của trường, các phòng làm việc trong trường.
- Thí nghiệm vui với bong bóng 
* Trò chơi vận động.
- Chuyển trứng. 
- Ai nhanh nhất.
- Mèo đuổi chuột.
* Chơi tự do: 
- Nhặt hoa lá về làm đồ chơi. Tạo chữ cái o, ô, ơ
- Chơi với đồ chơi, thiết bị thông minh ngoài trời 

	



Hoạt động góc
	* Góc đóng vai:
- Bếp ăn của trường, phòng y tế của trường, cô giáo. Cửa hàng bán đồ dùng học tập
* Góc chơi xây dựng: Xây trường mầm non, xếp đường đến trường.
* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, tô màu, đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non. 
- Nghe và vận động theo nhạc các bài: Ngày vui của bé, cô giáo em, vui đến trường.
* Góc học tập – sách:
- Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về trường mầm non.
* Góc khoa học thiên nhiên: 
- Quan sát vật chìm, vật nổi. Quan sát sự phát triển của cây, chăm sóc cây xanh. 

	
Hoạt động ăn chính, ngủ, ăn phụ
	+ Trước khi ăn.
- Cho trẻ kỹ năng rửa tay, mặt.
+ Trong khi ăn.
- Chia ăn.
- Giới thiệu món ăn.
- Cho trẻăn.
+ Sau khi ăn .
- Cho trẻ xúc miệng nước muối, lau miệng
- Dọn dẹp vệ sinh.
+Trước khi ngủ.
- Trải giường
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
- Cho trẻ lấy gối về chỗ nằm.
+ Trong khi ngủ.
- Chỉnh tư thế cho trẻ.
- Bao quát trẻ
+ Sau khi ngủ .
- Cho trẻ cùng cô thu dọn giường, gối.
- Cho trẻ đi vệ sinh.
* Vệ sinh, ăn quà chiều:
- Vào bàn ăn quà chiều.
- Chải tóc cho trẻ.

	



Chơi, hoạt động theo ý thích
	1. Ôn luyện
- Thứ 2: Ôn vận động “Đi trên dây”
- Thứ 3: Kể chuyện sáng tạo “Mèo con và quyển sách” 
- Thứ 4: Chơivới con sốtừ 1-5
- Thứ 5: Hát bài hát về chủ đề.
- Thứ 6: Cho trẻ tìm chữ cái o, ô, ơ quanh lớp học
2. Chơi theo ý thích
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của mình.
- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ.
3.  Nhận xét - nêu gương.
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan

	Trả trẻ
	- Vệ sinh trả trẻ. 
- Trao đổi cùng phụ huynh về gia đình của trẻ. 
- Tuyên truyền với phụ huynh về an toàn giao thông cổng trường, cách phòng chống dịch tay chân miệng



















KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
TUẦN 2 THÁNG 9
CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON
KẾ HOẠCH TUẦN 2
CHỦ ĐỀ NHÁNH 2 : LỚP HỌC CỦA BÉ
Thời gian thực hiện: 1 tuần ( Từ ngày 15/9/204 đến ngày 19/09/2025)

	           Thứ

Thờiđiểm
	Thứ 2
(15/9)
	Thứ 3
(16/9)
	Thứ 4                (17/9)
	Thứ 5
(18/9)
	Thứ 6
(19/9)

	
Đóntrẻ
· 
Chơi
-
Thể dục
sáng
	* Đón trẻ - Chơi:
- Đón trẻ vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động của trẻ ở nhà. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, hướng dẫn trẻ về góc chơi gắn với chủ đề.
- Cho trẻ xem tranh, trò chuyện về đồ dùng, đồ chơi trong lớp, hoạt động, quy định ở lớp học.
- Trẻ vào góc chơi theo ý thích.
* Thể dục sáng:
- Khởi động: Trẻ đi theo nhạc chủ đề, chân đi các kiểu
- Trọng động.
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra.
+ Tay: Đưa 2 tay lên cao ra phía trước, sang 2 bên.
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái sang phải kết hợp tay chống hông.
+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng theo nhạc
* Điểm danh

	
Hoạt động
học
	* Thể dục:
- VĐCB: Đi trên ván kê dốc
- TCVĐ: Bắt bướm
	* Kỹ năng sống:
Kỹ năng biết chia sẻ và giúp đỡ bạn
	* Khám phá xã hội:
Lớp mẫu giáo của  bé
	* Giáo dục âm nhạc:
- Dạy hát: Trường chúng cháu là trường mầm non 
- Nghe hát: Em yêu trường em
	* Làm quen với toán:
Số 6


	



Hoạt động
góc
	* Góc đóng vai: Lớp mẫu giáo của bé, Cửa hàng bán đồ dùng học tập của lớp, cô giáo. 
* Góc xây dựng: Xếp đồ chơi bé thích.
* Góc nghệ thuật: 
- Tô màu tranh vẽ lớp học, đồ chơi trong lớp của bé.
- Biểu diễn văn nghệ bài hát có nội dung về trường, lớp mầm non.
* Góc học tập – sách:
- Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về trường, lớp mầm non.
- Chọn phân loại tranh lô tô, đồ dùng đồ chơi.
* Góc khoa học thiên nhiên:
- Phân loại đồ dùng, đồ chơi. Chăm sóc cây xanh. Chơi với cát, nước

	


Hoạt động ngoài trời

	* Hoạt động có chủ đích:
- Trò chuyện về thời tết. Lắng nghe âm thanh trên sân trường. 
- Pha trộn màu sắc
* Trò chơi vận động:
-  Đuổi bắt.
-  Bánh xe quay.
- Nu na nu nống.
* Chơi tự chọn:
-  Chơi với cát với nước. 
- Vẽ hình trên cát. 
- Làm tranh từ cành cây, cánh hoa khô

	

Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	* Ăn chính:
-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.
* Ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy
* Ăn phụ:
- Cho trẻ ngồi vào bàn. Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa vào đúng nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	Chơi hoạt động theo ý thích
	1. Ônluyện
- Ôn một số bài hát về chủ đề.
- Hướng dẫn lao động tự phục vụ một số việc như rửa mặt, tìm cốc, phơi khăn…
- Trò chơi“ Tìm bạn thân”
2. Chơi theo ý thích
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của mình.
- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ.
3.  Nhận xét - nêu gương.
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan

	
Trả trẻ
	- Vệ sinh trả trẻ. 
- Trao đổi cùng phụ huynh về trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về an toàn giao thông.
























KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
TUẦN 3 THÁNG 9
CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON
KẾ HOẠCH TUẦN 3
CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: CÔ GIÁO HIỀN VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN 
Thời gian thực hiện: 1 tuần ( Từ ngày 22/9/2025 đến ngày 26/9/2025)

	            Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
( 22/09)
	Thứ 3
(23/09)
	Thứ 4
(24/09)
	Thứ 5
(25/09)
	Thứ 6
(26/09)

	

Đón trẻ, chơi,  thể dục sáng
	-  Đón trẻ vào lớp
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng 
- Tuyên truyền với phụ huynh về đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Xem tranh ảnh, trò chuyện về cô giáo và những người bạn.
- Cho chơi theo ý thích ở các góc.
- Thể dục buổi sáng: 
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra.
+ Tay:  Đưa 2 tay lên cao ra phía trước sang 2 bên.
+ Lưng, bụng, lườn:  Quay sang trái, sang phải.
+ Chân: Nhảy lên đưa 2 chân sang ngang.
- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân.

	
Hoạt động học
	Thể dục
VĐCB: Đi trên ghế thế dục đầu đội túi cát
TCVĐ: Chuyền bóng

	Làm quen với văn học: Thơ: Gà học chữ

	Khám phá xã hội: Khám phá công việc một ngày của cô giáo
	Tạo hình: 
Chân dung cô giáo

	Làm quen với chữ cái:
Trò chơi chữ cái o, ô, ơ


	


Hoạt động
Ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:
- Tham quan sân trường. 
- Khám phá sự kỳ diệu của hoa mười giờ.
* Trò chơi vận động:
- Cướp cờ.
- Nhảy vào nhảy ra.
- Mèo đuổi chuột.
* Chơi tự chọn:
- Chơi với cát nước. 
- Chơi với đồ chơi, thiết bị thông minh ngoài trời: Xe đạp Rider, bộ đồi núi, Bộ sáng tạo, phát triển kỹ năng tự vận động xây dựng mở rộng. 

	Hoạt động góc
	* Góc đóng vai: Chơi cô giáo, và gia đình
* Góc chơi xây dựng: Sử dụng đồ chơi thông minh: Bộ ghép hình đa năng xây dựng trường mầm non Sơn Dương
* Góc nghệ thuật:  - Tô màu tranh, vẽ cô giáo và các bạn
- Biểu diễn văn nghệ bài hát có nội dung về cô giáo và các bạn
* Góc học tập – sách: Xem tranh ảnh, truyện có nội dung về cô giáo và các bạn
- Xem tranh ảnh về cô giáo và các bạn
* Góc khoa học thiên nhiên: Quan sát vật chìm, vật nổi. Quan sát sự phát triển của cây, chăm sóc cây xanh. Chế tạo thân đèn lồng.


	



Ăn chính, ngủ, ăn phụ



	* Ăn chính:
-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.
* Ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy
* Ăn phụ:
- Cho trẻ ngồi vào bàn. Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa vào đúng nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	Chơi
hoạt động theo
ý thích
	1. Ôn luyện:
- Thứ 2: Ôn vận động “Đi trên ghế thế dục đầu đội túi cát”
- Thứ 3: Ôn thơ “ Gà học chữ”
- Thứ 4: Hoàn thiện bức tranh chân dung tặng cô
- Thứ 5: Hát bài hát về chủ đề.
- Thứ 6: Cho trẻ tìm chữ cái o, ô, ơ quanh lớp học
2. Chơi theo ý thích.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của mình.
- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ.
3.  Nhận xét - nêu gương.
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan

	Trả trẻ
	- Vệ sinh trả trẻ. 
- Trao đổi cùng phụ huynh về trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về an toàn giao thông.
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